
QUYẾT ĐỊNH 
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ  26 /2006 /QĐ -NHNN  

NGÀY 26  THÁNG 6  NĂM 2006  VỀ  VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ   
BẢO LÃNH NGÂN HÀNG  

   

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC   

  

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005; 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 
17/06/2003;   

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005; 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủ ban hành Quy 
chế vay và trả nợ nước ngoài; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Đ iều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo lãnh ngân hàng. 

 

Đ iều 2.  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng; Quyết định 
số 386/2001/QĐ-NHNN ngày 11/4/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 
283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Quyết định số 
1348/2001/QĐ-NHNN ngày 29/10/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi 
một số quy định liên quan đến thu phí bảo lãnh của các tổ chức tín dụng; Quyết định số 
112/2003/QĐ-NHNN ngày 11/2/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 
283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước; Thông tư số 
02/TT-NHNN14 ngày 16/04/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc bảo 
lãnh nộp thuế nhập khẩu đối với hàng tiêu dùng của các tổ chức tín dụng. 

 

Đ iều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh 
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Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

   

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

Đã ký: Nguyễn Đồng Tiến 
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QUY CHẾ  
BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006  
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) 

 

Chương I   
 QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Đ iều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của các tổ chức tín dụng đối 
với khách hàng.  

 

Đ iều 2.  Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, những cụm từ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Bảo lãnh ngân hàng”: Là cam kết bằng văn bản  của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) 
với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách 
hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa 
vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín 
dụng số tiền đã được trả thay. 

2. “Cam kết bảo lãnh”: Là văn bản bảo lãnh của tổ chức tín dụng, bao gồm: 

a. “Thư bảo lãnh”: là cam kết đơn phương bằng văn bản của tổ chức tín dụng về việc tổ 
chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực 
hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. 

b. “Hợp đồng bảo lãnh”: Là thoả thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng và bên nhận 
bảo lãnh hoặc giữa tổ chức tín dụng, bên nhận bảo lãnh,  khách hàng và các bên liên quan 
(nếu có) về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi 
khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận 
bảo lãnh.   

3. “Hợp đồng cấp bảo lãnh”: là văn bản thoả thuận giữa tổ chức tín dụng với khách hàng 
và các bên liên quan (nếu có) về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện bảo lãnh 
của tổ chức tín dụng cho khách hàng. 

4. “Bên bảo lãnh”: là tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, được quy định tại 
Điều 3 của Quy chế này. 

5. “Bên được bảo lãnh”: là khách hàng được tổ chức tín dụng bảo lãnh, quy định tại 
Điều 4 của Quy chế này.  

6. “Bên nhận bảo lãnh”: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có quyền thụ 
hưởng bảo lãnh của tổ chức tín dụng. 

7. “Các bên có liên quan”: Là các bên có liên quan đến việc bảo lãnh của tổ chức tín 
dụng cho khách hàng, như bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh, bên bảo đảm cho 
nghĩa vụ của khách hàng đối với tổ chức tín dụng bảo lãnh và các bên khác (nếu có). 

 

Đ iều 3.  Tổ chức tín dụng  thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh 
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1. Các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.  

2. Các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động thanh toán quốc tế 
được thực hiện các loại bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh là các tổ chức và cá nhân nước ngoài. 

 

Đ iều 4.  Khách hàng được tổ chức tín dụng bảo lãnh 

Khách hàng được tổ chức tín dụng bảo lãnh  là các tổ chức và cá nhân trong nước và 
nước ngoài. Tổ chức tín dụng không được bảo lãnh đối với những người sau đây: 

a. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
Giám đốc (Phó Giám đốc) của tổ chức tín dụng; 

b. Cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng đó thực hiện thẩm định, quyết định bảo lãnh; 

c. Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám 
đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc); 

d. Việc áp dụng quy định tại điểm c Khoản này đối với người được bảo lãnh là bố, mẹ, 
vợ, chồng, con của Giám đốc, phó Giám đốc chi nhánh của tổ chức tín dụng do tổ chức tín 
dụng xem xét quyết định. 

2.Việc hạn chế bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với các khách hàng thực hiện theo quy 
định tại Điều 78 Luật các tổ chức tín dụng.   

 

Đ iều 5.  Các loại bảo lãnh 

1. Bảo lãnh vay vốn: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, về việc sẽ 
trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng  không trả hoặc không trả đầy đủ, 
đúng hạn nợ vay đối với bên nhận bảo lãnh.  

2. Bảo lãnh thanh toán: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, về việc 
sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không 
thực hiện hoặc thực hiện  không đầy đủ  nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn. 

3. Bảo lãnh dự thầu: là cam kết của của tổ chức tín dụng với bên mời thầu, để bảo đảm 
nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. Trường hợp, khách hàng phải nộp phạt do vi phạm 
quy định đấu thầu mà không nộp hoặc không nộp đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì tổ 
chức tín dụng sẽ thực hiện thay.     

4. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, 
bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng đã ký kết 
với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho bên 
nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực 
hiện thay.  

5. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm: là cam kết của của tổ chức tín dụng với bên 
nhận bảo lãnh, bảo đảm việc khách hàng thực hiện đúng các thoả thuận về chất lượng của sản 
phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm chất 
lượng sản phẩm và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay. 

6. Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo 
lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng đã ký 
kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền 
ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện 
thay. 
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7. “Bảo lãnh đối ứng” là cam kết của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh đối ứng) với bên 
bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh, trong trường hợp bên bảo 
lãnh thực hiện bảo lãnh và phải trả thay cho khách hàng của bên bảo lãnh đối ứng với bên 
nhận bảo lãnh. 

8. “Xác nhận bảo lãnh” là cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng (bên xác nhận bảo 
lãnh) đối với bên nhận bảo lãnh, về việc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của 
bên bảo lãnh đối với khách hàng. 

9. Các loại bảo lãnh khác pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 

Chương II  
QUY ĐỊNH CỤ  THỂ  

 

Đ iều 6.  Phạm vi bảo lãnh 

Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ sau đây: 

1. Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay;  

2. Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị và các khoản chi 
phí để khách hàng thực hiện các dự án hoặc phương án đầu tư, phương án sản xuất, kinh 
doanh hoặc dịch vụ đời sống; 

3. Nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước; 

4. Nghĩa vụ của khách hàng khi tham gia dự thầu; 

5. Nghĩa vụ của khách hàng khi tham gia quan hệ hợp đồng với bên nhận bảo lãnh, như 
thực hiện hợp đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhận và hoàn trả tiền ứng trước;  

6. Các nghĩa vụ hợp pháp khác do các bên thoả thuận. 

 

Đ iều 7.   Giới hạn bảo lãnh  

1. Tổng số dư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt 
quá 15% (mười lăm phần trăm) vốn tự có của tổ chức tín dụng. Tổng số dư bảo lãnh của chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của ngân 
hàng nước ngoài.  

2. Số dư  bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho một khách hàng quy định tại khoản 1 điều 
này bao gồm tổng số dư bảo lãnh và các cam kết phát hành theo hình thức tín dụng chứng từ, 
ngoại trừ hình thức mở thư tín dụng trả ngay được khách hàng ký quỹ đủ hoặc được cho vay 
100% giá trị thanh toán.   

 

Đ iều 8.  Điều kiện bảo lãnh 

Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định bảo lãnh khi khách hàng có đủ các điều kiện 
sau: 

1. Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp 
luật; 

2. Mục đích đề nghị tổ chức tín dụng bảo lãnh là hợp pháp; 

3. Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ được tổ chức tín dụng bảo lãnh trong 
thời hạn cam kết; 
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4. Trường hợp khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thì ngoài các điều kiện 
nêu trên phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam. 

 

Đ iều 9.  Hồ sơ đề nghị bảo lãnh 

Hồ sơ đề nghị bảo lãnh của khách hàng bao gồm đề nghị bảo lãnh và các tài liệu có liên 
quan đến giao dịch bảo lãnh do tổ chức tín dụng quy định. Khách hàng cung cấp đầy đủ, trung 
thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc bảo lãnh theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu này. 

 

Đ iều 10.  Hợp đồng cấp bảo lãnh 

1. Hợp đồng cấp bảo lãnh do bên bảo lãnh, khách hàng và các bên liên quan (nếu có) 
thoả thuận bao gồm các nội dung sau đây: 

a. Tên, địa chỉ của bên bảo lãnh, khách hàng và thời gian ký hợp đồng; 

b. Số tiền, thời hạn bảo lãnh và phí bảo lãnh; 

c. Mục đích bảo lãnh;  

d. Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

đ. Hình thức bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng đối với tổ chức tín dụng bảo lãnh, 
giá trị tài sản làm bảo đảm;   

e. Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

g. Quy định về hoàn trả của khách hàng sau khi tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo 
lãnh;  

h. Quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh; 

i. Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên; 

k. Những thoả thuận khác. 

2. Hợp đồng cấp bảo lãnh có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ nếu các bên liên 
quan thoả thuận. 

 

Đ iều 11.  Hình thức và nội dung bảo lãnh 

1. Bảo lãnh ngân hàng phải được thực hiện bằng văn bản, bao gồm các hình thức sau: 

a. Hợp đồng bảo lãnh; 

b. Thư bảo lãnh;  

c. Các hình thức khác pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

2. Nội dung của bảo lãnh, bao gồm: 

a. Tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng, khách hàng, bên nhận bảo lãnh;  

b. Ngày phát hành bảo lãnh và số tiền bảo lãnh; 

c. Hình thức và các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

d. Thời hạn bảo lãnh; 
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d. Ngoài các nội dung nêu trên, cam kết bảo lãnh có thể có nội dung khác như quyền và 
nghĩa vụ của các bên; giải quyết tranh chấp phát sinh; chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của 
các bên và các thoả thuận khác. 

3. Bảo lãnh ngân hàng có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ nếu các bên liên quan 
có thoả thuận.  

 

Đ iều 12.  Đồng bảo lãnh 

1. Đồng bảo lãnh là việc nhiều tổ chức tín dụng cùng bảo lãnh  cho một nghĩa vụ của 
khách hàng thông qua một tổ chức tín dụng đầu mối. 

2. Việc đề xuất, phối hợp và quy trình tổ chức thực hiện đồng bảo lãnh được thực hiện 
theo quy định về đồng tài trợ của Ngân hàng Nhà nước.   

3. Các tổ chức tín dụng tham gia đồng bảo lãnh cùng chịu trách nhiệm liên đới trong 
việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc các bên tham gia 
bảo lãnh theo các phần độc lập. Trường hợp, tổ chức tín dụng đầu mối phải thực hiện nghĩa 
vụ bảo lãnh thay cho khách hàng thì các tổ chức tín dụng tham gia đồng bảo lãnh có trách 
nhiệm hoàn lại cho tổ chức tín dụng đầu mối số tiền tương ứng theo tỷ lệ tham gia đồng bảo 
lãnh mà các bên đã thoả thuận. 

 

Đ iều 13.  Bảo lãnh cho một nghĩa vụ mà nhiều khách hàng cùng tham gia thực hiện 
và cùng chịu trách nhiệm liên đới 

Tổ chức tín dụng bảo lãnh cho một nghĩa vụ mà nhiều khách hàng cùng tham gia thực 
hiện và cùng chịu trách nhiệm thông qua hợp đồng liên đới trách nhiệm giữa các bên, trên cơ 
sở xem xét uy tín, khả năng tài chính của từng bên tham gia; hoặc chấp nhận bảo lãnh đối ứng 
của các bên bảo lãnh đối ứng phát hành cho khách hàng của mình hay thoả thuận khác của các 
khách hàng. 

 

Đ iều 14.  Thẩm quyền ký bảo lãnh 

1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng có thẩm quyền ký các văn bản bảo 
lãnh của tổ chức tín dụng. 

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng có thể uỷ quyền hoặc ban hành 
văn bản quy định thẩm quyền ký các văn bản bảo lãnh của các chức danh trong hệ thống của 
tổ chức tín dụng, phù hợp với quy định của pháp luật. 

 

Đ iều 15.  Bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng đối với tổ chức tín dụng  bảo lãnh 

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng các biện 
pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng đối với tổ chức tín dụng bảo lãnh.  

2.  Các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng đối với tổ chức tín dụng bảo 
lãnh bao gồm: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ ba, ký quỹ và các biện 
pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật. 

 

Đ iều 16.  Phí bảo lãnh 

1. Bên bảo lãnh thoả thuận mức phí bảo lãnh đối với khách hàng, phù hợp với chi phí 
của tổ chức tín dụng và mức độ rủi ro của nghiệp vụ này.  
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2. Trong trường hợp có bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh, mức phí bảo lãnh do các 
bên thoả thuận, trên cơ sở mức phí bảo lãnh được khách hành chấp nhận thanh toán.  

3. Các bên tham gia đồng bảo lãnh thoả thuận mức phí bảo lãnh mỗi bên được hưởng, 
trên cơ sở thoả thuận về tỷ lệ tham gia đồng bảo lãnh của từng bên và mức phí bảo lãnh thu 
được của khách hàng. 

4. Trường hợp tổ chức tín dụng bảo lãnh cho một nghĩa vụ mà nhiều khách hàng cùng 
tham gia thực hiện thì tổ chức tín dụng thoả thuận với từng khách hàng về mức phí phải trả, 
trên cơ sở nghĩa vụ tương ứng của mỗi khách hàng trong hợp đồng liên đới trách nhiệm giữa 
các khách hàng.  

 

Đ iều 17.  Trình tự và thủ tục cấp bảo lãnh 

Tổ chức tín dụng ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh 
cho khách hàng, phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức tín dụng và từng loại bảo lãnh. 

 

Đ iều 18.  Thời hạn bảo lãnh 

1. Thời hạn bảo lãnh được xác định từ khi phát hành bảo lãnh cho đến thời điểm chấm 
dứt bảo lãnh được ghi trong cam kết bảo lãnh. Trường hợp cam kết bảo lãnh không ghi cụ thể 
thời điểm chấm dứt bảo lãnh thì thời điểm chấm dứt bảo lãnh được xác định tại thời điểm 
nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt quy định tại Điều 20 của Quy chế này.  

2. Việc gia hạn bảo lãnh do các bên thoả thuận. 

 

Đ iều 19.  Miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

1. Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh 
thì bên được bảo lãnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp 
có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định phải liên đới thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

2. Trong trường hợp một trong số các tổ chức tín dụng cùng bảo lãnh liên đới cho một 
nghĩa vụ của khách hàng được miễn việc thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình thì 
những tổ chức tín dụng khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của họ.   

 

Đ iều 20.  Nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt 

Nghĩa vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Khách hàng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh; 

2.Tổ chức tín dụng đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết bảo lãnh;  

3. Việc bảo lãnh được huỷ bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; 

4. Thời hạn của bảo lãnh đã hết; 

5. Bên nhận bảo lãnh đồng ý miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh hoặc 
nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy định của pháp luật; 

6. Theo thoả thuận của các bên. 

 

Đ iều 21.  Sử dụng ngôn ngữ 

Các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh được lập bằng tiếng Việt. 
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Trong trường hợp có bên nước ngoài tham gia, các bên có thể thoả thuận sử dụng một 
thứ tiếng nước ngoài thông dụng trong các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh.  

 

Đ iều 22.  Áp dụng các điều ước và tập quán quốc tế trong giao dịch bảo lãnh khi có 
bên nước ngoài tham gia 

1. Các điều ước quốc tế về bảo lãnh mà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định tại Quy chế này, thì áp dụng quy định tại 
điều ước quốc tế đó. 

2. Các bên có thể thoả thuận áp dụng các quy tắc, tập quán và thông lệ quốc tế về bảo 
lãnh ngân hàng nếu các quy tắc, tập quán và thông lệ đó không  trái với quy định của pháp 
luật Việt Nam. 

3. Các bên có thể thoả thuận Luật áp dụng, toà án hoặc trọng tài nước ngoài để giải 
quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch bảo lãnh, nếu việc thoả thuận đó không trái với 
quy định của pháp luật Việt Nam.  

 

Đ iều 23.  Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh: 

1. Bên bảo lãnh có quyền: 

a. Chấp nhận hoặc từ chối đề nghị cấp bảo lãnh của khách hàng hoặc của bên bảo lãnh 
đối ứng;  

b. Đề nghị bên xác nhận bảo lãnh xác nhận bảo lãnh đối với khoản bảo lãnh của mình 
cho khách hàng; 

c. Yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến việc thẩm định 
bảo lãnh và tài sản bảo đảm (nếu có); 

d. Yêu cầu khách hàng có các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ được tổ chức tín dụng 
bảo lãnh (nếu cần); 

đ. Thu phí bảo lãnh theo thoả thuận; 

e. Hạch toán ghi nợ và yêu cầu khách hàng hoặc bên bảo lãnh đối ứng hoàn trả số tiền 
mà bên bảo lãnh đã trả thay.  

g. Xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng theo thoả thuận và quy định của pháp luật. 

h. Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi khách hàng, bên bảo lãnh đối ứng vi phạm 
nghĩa vụ đã cam kết; 

i. Có thể chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình cho tổ chức tín dụng khác nếu được 
các bên có liên quan chấp thuận bằng văn bản. 

2. Bên bảo lãnh có nghĩa vụ: 

a. Thực hiện  nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết bảo lãnh; 

b. Hoàn trả đầy đủ tài sản bảo đảm (nếu có) và các giấy tờ có liên quan cho khách hàng 
khi tiến hành thanh lý hợp đồng cấp bảo lãnh. 

 

Đ iều 24.  Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh đối ứng: 

1. Bên bảo lãnh đối ứng có quyền: 

a. Chấp nhận hoặc từ chối đề nghị phát hành bảo lãnh đối ứng của khách hàng; 
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b. Đề nghị bên bảo lãnh phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ của khách hàng của mình đối 
với bên nhận bảo lãnh; 

c. Yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến việc thẩm định 
bảo lãnh đối ứng và tài sản bảo đảm (nếu có). 

d. Yêu cầu khách hàng có các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ được tổ chức tín dụng 
bảo lãnh đối ứng (nếu cần); 

đ. Thu phí bảo lãnh theo thoả thuận; 

e. Hạch toán ghi nợ và yêu cầu khách hàng hoàn trả số tiền mà bên bảo lãnh đối ứng đã 
thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cho bên bảo lãnh; 

g. Xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng theo thoả thuận và quy định của pháp luật; 

h. Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi khách hàng hoặc bên bảo lãnh vi phạm 
nghĩa vụ đã cam kết;    

i. Có thể chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ cho tổ chức tín dụng khác, nếu được các bên 
có liên quan chấp thuận bằng văn bản. 

2. Bên bảo lãnh đối ứng có nghĩa vụ: 

a. Thực hiện  nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng theo cam kết; 

b. Hoàn trả đầy đủ tài sản bảo đảm (nếu có) và các giấy tờ có liên quan cho khách hàng 
khi tiến hành thanh lý hợp đồng cấp bảo lãnh.  

 

Đ iều 25.  Quyền và nghĩa vụ bên xác nhận bảo lãnh 

1. Bên xác nhận bảo lãnh có quyền: 

a. Chấp nhận hoặc từ chối đề nghị xác nhận bảo lãnh của bên bảo lãnh hoặc khách hàng; 

b. Yêu cầu khách hàng hoặc bên bảo lãnh cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan 
đến việc thẩm định khoản bảo lãnh và tài sản bảo đảm (nếu có). 

c. Yêu cầu khách hàng hoặc bên bảo lãnh có các biện pháp bảo đảm cho  nghĩa vụ được 
tổ chức tín dụng xác nhận bảo lãnh; 

d. Thoả thuận với bên bảo lãnh hoặc khách hàng hoặc cả hai về nghĩa vụ xác nhận bảo 
lãnh, phí xác nhận bảo lãnh và trình tự, thủ tục hoàn trả đối với nghĩa vụ xác nhận bảo lãnh 
mà bên xác nhận bảo lãnh đã thực hiện đối với bên nhận bảo lãnh.  

đ.Yêu cầu khách hàng hoặc bên bảo lãnh hoàn trả số tiền mà bên xác nhận bảo lãnh đã 
trả thay; 

e. Hạch toán ghi nợ bên bảo lãnh hoặc khách hàng số tiền mà bên xác nhận bảo lãnh đã 
trả thay; 

g. Xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng hoặc bên bảo lãnh theo thoả thuận và quy định 
của pháp luật; 

h. Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi khách hàng và bên bảo lãnh vi phạm nghĩa 
vụ đã cam kết;  

i. Có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ cho tổ chức tín dụng khác, nếu các bên có 
liên quan chấp thuận bằng văn bản. 

2. Bên xác nhận bảo lãnh có nghĩa vụ: 

a. Thực hiện  nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết; 
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b. Hoàn trả đầy đủ tài sản bảo đảm (nếu có) và các giấy tờ có liên quan cho khách hàng 
hoặc bên bảo lãnh khi tiến hành thanh lý Hợp đồng cấp bảo lãnh. 

 

Đ iều 26.  Quyền và nghĩa vụ của khách hàng 

1. Khách hàng có quyền: 

a. Đề nghị tổ chức tín dụng cấp bảo lãnh cho mình; 

b.Yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện đúng cam kết bảo lãnh và các thoả thuận trong 
Hợp đồng cấp bảo lãnh; 

c. Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi tổ chức tín dụng vi phạm nghĩa vụ đã cam 
kết;  

d. Có thể chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình nếu được các bên có liên quan chấp 
thuận bằng văn bản. 

2. Khách hàng có nghĩa vụ: 

a. Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các tài liệu và các thông tin theo yêu cầu 
của tổ chức tín dụng bảo lãnh; 

b. Thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; 

c. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí bảo lãnh cho tổ chức tín dụng theo thoả thuận; 

d. Nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng số tiền tổ chức tín dụng đã trả thay, bao 
gồm cả gốc, lãi và các chi phí  trực tiếp phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

e. Chịu sự kiểm tra, kiểm soát và báo cáo tình hình hoạt động có liên quan đến giao dịch 
bảo lãnh cho tổ chức tín dụng bảo lãnh. 

 

Đ iều 27.  Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

1. Trong thời hạn của bảo lãnh, bên bảo lãnh hoặc bên xác nhận bảo lãnh thực hiện 
nghĩa vụ bảo lãnh khi bên nhận bảo lãnh xuất trình yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và 
các tài liệu, chứng từ kèm theo (nếu có), thoả mãn đầy đủ các điều kiện đã quy định trong cam 
kết bảo lãnh.   

2. Trường hợp các bên thoả thuận áp dụng các quy tắc, tập quán, thông lệ quốc tế về bảo 
lãnh ngân hàng thì trình tự thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phải tuân thủ theo các quy tắc, tập 
quán và thông lệ quốc tế đó.  

3. Ngay sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, tổ chức tín dụng thông báo và ghi nợ cho 
khách hàng hoặc tổ chức tín dụng đề nghị bảo lãnh (gọi chung là bên nợ) số tiền tổ chức tín 
dụng đã trả thay, sau khi trừ phần thu hồi số tiền ký quỹ (nếu có).  

4. Bên nợ có nghĩa vụ hoàn trả ngay số tiền tổ chức tín dụng đã trả thay. Trong trường 
hợp chưa hoàn trả được cho tổ chức tín dụng, bên nợ phải chịu lãi suất phạt đối với khoản nợ 
tổ chức tín dụng đã trả thay, tối đa bằng 150% lãi suất trong hợp đồng vay vốn giữa khách 
hàng và bên nhận bảo lãnh (trường hợp bảo lãnh vay vốn) hoặc lãi suất cho vay thông thường 
mà bên bảo lãnh đang áp dụng, kể từ ngày tổ chức tín dụng thực hiện trả thay. 
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Chương III  
CHẾ  ĐỘ  KIỂM TRA, THÔNG TIN BÁO CÁO 

  

Đ iều 28.  Chế độ kiểm tra, giám sát đối với khoản bảo lãnh: 

1. Khách hàng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức tín dụng bảo lãnh trong thời 
hạn bảo lãnh.  

2. Tổ chức tín dụng phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước  theo quy 
định hiện hành. 

 

Đ iều 29.  Chế độ hạch toán và thông tin báo cáo 

1. Việc hạch toán và theo dõi các khoản bảo lãnh của các tổ chức tín dụng được thực 
hiện theo quy định hiện hành. 

2. Tổ chức tín dụng tổng hợp tình hình hoạt động bảo lãnh của đơn vị mình để báo cáo 
Ngân hàng Nhà nước theo chế độ thông tin báo cáo hiện hành. 

  

Chương  IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Đ iều 30.  Nhiệm vụ của các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước: 

1. Vụ Tín dụng có trách nhiệm phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy chế 
này. 

2.Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tín dụng trong việc 
kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

 

Đ iều 31.  Tổ chức thực hiện 

Tổ chức tín dụng và khách hàng có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Căn cứ Quy chế 
này và các quy định của văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng ban hành các văn 
bản hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm và điều lệ hoạt động của 
mình. 

 

Đ iều 32.  Sửa đổi, bổ sung 

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết 
định. 


